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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa
Đơn vị 

tính

 Tổng số lượng 

định mức sau bổ 

sung

1 Giường hồi sức cấp cứu Cái 5

2 Máy ly tâm đa năng 4000 vòng/phút Cái 2

3 Tủ an toàn sinh học Cái 2

4 Máy huyết học tự động Cái 2

5 Kính hiển vi Cái 5

6 bơm tiêm điện Cái 10

7 bàn mổ Cái 2

8 máy hút khói Cái 2

9 Máy sóng ngắn Cái 2

10 Giường VLTL Cái 10

11 Máy siêu âm tổng quát Cái 2

12 Giường cấp 1 Cái 30

13 Máy thở xâm lấn Cái 1

14 Máy điện tim 3 cần Cái 3

15 Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số Cái 12

1 Máy phá rung tim Cái 2

2 Bồn rửa tay phẩu thuật viên Cái 1

3 Bồn rửa dụng cụ/ rửa tay Cái 1

4 Ghế tập cơ tứ đầu đùi Cái 2

5 Giường bệnh Cái 200

6 Máy lọc và khử khuẩn không khí Cái 2

7 Máy điện di Cái 2

8 Máy điều trị điện từ trường Cái 2

9 Máy điều trị vi sóng (Máy siêu cao tần) Cái 2

10 Tủ lạnh ≥ 250 lít Cái 2

11 Tủ đầu giường Cái 200

12 Tủ sấy dụng cụ Cái 1

13 Máy hấp nhiệt độ thấp (plasma) Cái 1

14 Máy hấp ướt 500 lít Cái 3

15 Máy kéo dãn cột sống cổ, ngực và lưng Bộ 2

16 Máy từ rung nhiệt trị liệu Cái 3

17 Máy soi da Cái 2

18 Đèn led ánh sáng xanh Cái 2

19 Máy xông nóng Cái 2

20 Máy cắt gòn Cái 1

21 Máy Xét nghiệm HbA1c Cái 1
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22 Tủ lạnh trữ hóa chất XN ( 0-8ºC) Cái 1

23 Máy truyền dich 10 Cái 10

24 đèn mổ treo trần Cái 2

25 Garo hơi Bộ 4

26 Ghế kéo giãn cột sống cổ (Ghế ngồi) Cái 1

27 Máy đo khí máu động mạch Cái 1

28 Xe lăn Chiếc 100


